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Excelitas Technologies

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để
biết chi tiết sản phẩm.

SỐ PHẦN C30641GH

NHÀ CHẾ TẠO Excelitas Technologies

SỰ MIÊU TẢ LARGE AREA INGAAS PIN PHOTODIODE

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 906 pcs

BẢNG DỮLIỆU

BƯỚC SÓNG 1550nm

VOLTAGE - DC XẾP (VR) (MAX) 80V

GÓC NHÌN -

SPECTRAL DẢI 800nm ~ 1700nm

LOẠT -

NHẠY @ NM 0.95 A/W @ 1550nm

THỜI GIAN ĐÁP ỨNG -

GÓI / CASE TO-206AA, TO-18-3 Metal Can

VÀI CÁI TÊN KHÁC
1601-1020 
C30641GH-ND 
Q10617943

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -

GẮN LOẠI Through Hole

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

LOẠI DIODE PIN

MIÊU TẢ CỤ THỂ Photodiode 1550nm TO-206AA, TO-18-3 Metal Can

HIỆN TẠI - DARK (TYP) 5nA

MÀU - ENHANCED Ultraviolet (UV)

DIỆN TÍCH HOẠT ĐỘNG 1mm²

C30641GH
Số Phần: C30641GH

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Excelitas Technologies

Mô tả Sản phẩm LARGE AREA INGAAS PIN PHOTODIODE

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 906 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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C3065.30.86

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 6COND 18AWG NAT SHLD 1000'
Trong kho:  128 pcs

RFQ

C3064.41.86

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 3COND 18AWG NAT SHLD 500'
Trong kho:  304 pcs

RFQ

C3064.18.86

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 3COND 18AWG NAT SHLD 500'
Trong kho:  512 pcs

RFQ

C3064.41.19

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 3COND 18AWG SHLD 1000'
Trong kho:  193 pcs

RFQ

C3064.41.16

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 3COND 18AWG BLU SHLD 1000'
Trong kho:  190 pcs

RFQ

C3065.18.86

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 6COND 18AWG NAT SHLD 500'
Trong kho:  303 pcs

RFQ

C3064.41.05

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 3COND 18AWG YEL SHLD 1000'
Trong kho:  256 pcs

RFQ

C3065.41.86

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CBL 18/6 ST BC OAS FLEX CMP 100'
Trong kho:  595 pcs

RFQ

C3065.86.86

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 6COND 18AWG NAT SHLD 500'
Trong kho:  115 pcs

RFQ

C3063.44.86

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 4COND 18AWG NAT SHLD 2500'
Trong kho:  69 pcs

RFQ

C3068.30.02

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 2COND 16AWG WHT SHLD 1000'
Trong kho:  187 pcs

RFQ

C3065.41.04

Nhà sản xuất của:  General Cable

Sự miêu tả:  CABLE 6COND 18AWG SHLD 1000'
Trong kho:  125 pcs

RFQ
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